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Kiêm nhiệm Ghi chú 

( Giờ giảm 

trừ)  

1 Nguyễn Thị Hương  1972 Hiệu trưởng x x ĐHSPMN 

ĐHQLGD 

Phụ trách chỉ đạo chung   

HĐ dạy 2h/tuần 

  

2 Lưu Ngọc Nhung  1982 P. Hiệu 

trưởng 

x x ĐHSPMN 

ĐHQLGD 

Phụ trách CMGD ,PTTĐ, 

CNTT, CSVC , HĐ dạy 4h/tuần 

  

3 Nguyễn Thị Ly  1979 P. Hiệu 

trưởng 

x x ĐHSPMN Phụ trách CSND, ,PCGD CSSK,  

HĐ dạy 4h/tuần 

  

4 Vũ Thị Hương  1989 Giáo viên x x CĐSPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    

5 Nguyễn Thị Vịnh 1967 Giáo viên x  CĐSPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A2   

6 Trần Thị Thu 1980 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A2   

7 Phạm Thị Tuyền  1995 Giáo viên x  TCSPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A2   

8 Vũ T.Hoàng Chung 1985 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B1 TTCM 2-3 tuổi Giảm 3h/tuần 

9 Nguyễn Kim Quế 1978 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B1   

10 Nguyễn Thị Linh  1991 Giáo viên x  TCSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B1   

11 Nguyễn T. Thu Hằng  1982 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B2 TPCM 2-3 tuổi Giảm 2h/tuần 

12 Nguyễn Thị Phong  1982 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B2   

13 Bùi Thị Hằng  1989 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B2   

14 Nguyễn T. Thu Trang  1974 Giáo viên x  CĐSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B3   

15 Ngô Thị Lý  1990 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 3B3   

16 Bùi Thị Vân  1981 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C1   

17 Nguyễn Thị Hằng  1985 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C1   

18 Nguyễn Thị Lập  1983 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C1   

19 Phạm Thị Quyên  1987 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C2 TPCM 4-5 tuổi  

20 Ngô T.Thanh Huyền  1980 Giáo viên x  CĐSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C2   

21 Nguyễn T. Thanh Hảo 1980 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C3   
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22 Bùi Thị An  1978 Giáo viên  x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 4C3   

23 Nguyễn Thị Mai  1987 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D1 CTCĐ Giảm 2h/tuần 

24 Nguyễn Thị Hương  1990 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D1     

25 Nguyễn Thị Phượng 1983 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D2 TTND Giảm 2h/tuần 

26 Nguyễn Thị Vân Ngọc 1978 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D2   

27 Bùi Thị Hằng  1989 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D2   

28 Vũ Mai Phương  1979 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D3 TTCM 4-5 tuổi Giảm 3h/tuần 

29 Nguyễn Thị Liên  1984 Giáo viên x x ĐHSPMN CN và giảng dạy Mẫu giáo 5D3   

30 Vương Thị Phượng   1978 Kế toán x  ĐH TC- KT Nhân viên Kế toán  HC , TT-VP  

31 Nguyễn Thị Huế 1984 Y tế x x Y sĩ – TC 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Nhân viên Y tế học đường Thủ Quỹ   

 Cộng   31 25     

 

                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Hương  
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